ÔN TẬP BÀI 7: THƠ
                      Tiết 58. Ôn Tập Kiến Thức Chung Về Thơ

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
I. Năng lực
1. Năng lực đặc thù: Ôn tập các đơn vị kiến thức của bài học 7:
- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ; nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản. Từ đó, làm được các bài tập đọc hiểu GV giao.
- Nhận biết và nêu tác dụng của một số biện pháp tu từ có trong văn bản; công dụng của dấu chấm lửng; hiểu được khái niệm ngữ cảnh, nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh và biết vận dụng để dùng từ ngữ đúng với ngữ cảnh. Từ đó, giải quyết được các bài tập Tiếng Việt.
- Viết được đoạn văn biểu cảm ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ. .
2. Năng lực chung:
- Tự học: Tự quyết định cách thức giải quyết nhiệm vụ học tập, tự đánh giá được quá trình và kết quả giải quyết vấn đề học tập của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường sự tương tác với bạn trong tổ nhóm học tập để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch học tập của cá nhân cũng như nhóm học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. Phẩm chất
- Chăm chỉ.
- Tích cực ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối kì I.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy vi tính, máy chiếu (hoặc tivi) kết nối mạng.
2. Học liệu: Ngữ liệu tác phẩm, phiếu học tập, bài tập đọc hiểu tham khảo.
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
An Thị Diệu Hương Đt: 0942442188 Trường THCS Cổ Nhuế 2
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
- GV yêu cầu HS hoàn thành Phiếu học tập 01: Viết theo trí nhớ những nội dung bài học 07. Thời gian: 04 phút. 
 - HS làm việc cá nhân, hoàn thành Phiếu học tập 01.
  - GV gọi 1 số HS trả lời nhanh các nội dung của Phiếu học tập.
- GV nhận xét, biểu dương HS phát biểu tốt.
 - GV giới thiệu nội dung ôn tập bài 7:
          HOẠT ĐỘNG 2. ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	A. ÔN TẬP MỘT SỐ YẾU TỐ TRONG THƠ TRỮ TÌNH

	*GV nêu câu hỏi cho HS nhắc lại các kiến thức về một số yếu tố trong thơ trữ tình: Từ ngữ, hình ảnh trong thơ; thơ tự do.
*HS ôn lại kiến thức, lên bảng thực hiện yêu cầu.
*GV nhận xét, tuyên dương, rút kinh nghiệm, lưu ý khi đọc thơ trữ tình.
	1. Một số yếu tố trong thơ trữ tình:
- Tình cảm, cảm xúc là yếu tố gốc rễ, là cội nguồn làm nên nội dung chính của thơ trữ tình. Chúng được bộc lộ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các hình ảnh, biểu tượng,...
- Từ ngữ trong thơ: Thơ trữ tình ngắn gọn nên từ ngữ trong thơ:
+ rất cô đọng, hàm súc
+  có tính gợi hình, gợi cảm, đa nghĩa..ơ.
+ thiên về gợi
_-> người đọc phải chủ động liên tưởng, tưởng tượng để hiểu được sự phong phú của ý thơ.
[bookmark: bookmark234]- Hình ảnh trong thơ
- là hình ảnh về con người, cảnh vật,... xuất hiện trong thơ
-> giúp cho việc diễn đạt nội dung thêm gợi cảm, sinh động… Nó giúp nhà thơ bộc lộ tình cảm, cảm xúc và thể hiện những tư tưởng, quan niệm về đời sống.
- Hình ảnh được khắc họa bởi:
+ từ ngữ: từ gợi tả âm thanh, trạng thái… 
+ cách gieo vần
+ ngắt nhịp
+ biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh, ẩn dụ...
2. Thể thơ tự do: là thể thơ không theo quy định bắt buộc về số câu, số tiếng, cách phân dòng, hiệp vần, sự luân phiên bằng trắc và nhịp điệu. Tất cả các yếu tố này thay đổi tùy thuộc vào cảm xúc của nhà thơ nên cách biểu đạt tự do hơn các thể thơ khác.
3. Cách đọc văn bản thơ:
- Xác định thể thơ và những đặc điểm chính của thể thơ.
- Tìm hiểu chủ thể trữ tình của bài thơ: lời của bài thơ là lời của ai, nói với ai, trong hoàn cảnh nào? 
- Xác định chủ đề của bài thơ
- Chú ý từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu, vần, nhịp, phép tu từ..của bài thơ
- Tìm hiểu được cảm xúc, tình cảm của tác giả gửi gắm trong bài thơ.
- Chú ý đến những rung động, cảm xúc của mình khi đọc bài thơ

	B. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

	 Ngày dạy : 23/2/2023
   Tiết 59
                 ÔN tập Văn bản : “Những cánh buồm” 
                                                                           (Hoàng Trung Thông).

	*GV cho HS nhắc lại những kiến thức cơ bản về VB.
I. Kiến thức cơ bản về tác phẩm
1. Tác giả: Hoàng Trung Thông
2. Khái quát lại kiến thức chung văn bản
2.1. Xuất xứ 
-  Sáng tác: 1963
2.2. Thể loại: 
- Thể thơ: tự do 
- Chủ thể trữ tình: người cha (lời bài thơ là lời của người cha nói với con về cảm xúc, suy ngẫm của mình khi trò chuyện cùng con trên bờ biển).
- Cảm xúc bao trùm: Tình cảm yêu thương, thân thiết của hai cha con.
 2.3. Tìm hiểu chi tiết VB
a. Hình ảnh hai cha con dạo chơi trên bờ biển (8 câu đầu)
- Thời gian: Buổi sớm mai, sau một trận mưa đêm.
- Không gian: bãi cát mịn, biển trong xanh.
- Hình ảnh:
+ Thiên nhiên: ánh mai hồng, cát càng mịn, biển càng xanh.
+ Con người: Cha “lênh khênh” dắt con “tròn chắc nịch” đi trên cát và trò chuyện.
-> Các hình ảnh thơ giản dị,  mở ra trước mắt người đọc một không gian trong trẻo, vô tận của đại dương. Có màu bình minh tinh khôi rực rỡ, hòa cùng màu xanh của nước biển. Không gian ấy gợi lên cái xốn xang, bồi hồi, vui vẻ cho lòng người.
 -> Hình ảnh cha và con nắm tay dạo trên bờ biển, đắm mình trong không gian trong lành, tươi vui của thiên nhiên đủ để gợi đến hạnh phúc đơn sơ, giản dị.
Nghệ thuật:
+ Yếu tố miêu tả, điệp ngữ, đối lập, từ láy Tình cảm của hai cha con thân thiết, hạnh phúc vừa đơn sơ, giản dị, vừa thiêng liêng, cao cả. 
+ Con người hòa nhập, chan hòa với thiên nhiên.
b. Cuộc trò chuyện giữa hai cha con (15 câu tiếp)
- Ước mơ của người con:
+ Câu hỏi của con: Câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên. Người con muốn được đi đến những nơi “chưa hề đi đến” để khám phá những để khám phá những điều mới mẻ ở đó. Đó là ước mơ rất hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và đẹp đẽ. 
- Cử chỉ và tâm sự của người cha:
+ Cử chỉ: “mỉm cười”, “xoa đầu con nhỏ”
+ Tâm sự: Cha “trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời”
→ Người cha trầm ngâm, mỉm cười giảng giải cho con, từng bước nâng đỡ ước mơ con. Người cha có phần tiếc nuối xa xăm về ước mơ dang dở chưa thực hiện được.
=>Yếu tố tự sự giúp ta cảm nhận cuộc trò chuyện gần gũi, thân thiết của hai cha con.
- Nghệ thuật đặc sắc: 
+ Cuộc đối thoại của hai cha con về sự mênh mông vô tận của biển khơi và khát vọng khám phá những vùng đất xa xôi.
+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “Ánh nắng chảy đầy vai” làm tăng sức hấp dẫn, thú vị cho câu thơ, giúp người đọc hình dung cụ thể về khung cảnh đẹp đẽ trên biển, sự hòa nhập giữa thiên nhiên và con người.
+ Hình ảnh cánh buồm: 
+ + được nhắc đến 3 lần: ở dòng thơ “Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa”, “Con lại trỏ cánh buồm khẽ nói”, “Cha mượn cho con buồm trắng nhé”
+ + “Cánh buồm” tượng trưng cho phương tiện để thực hiện hóa khát vọng được đi khắp đó đây, khám phá những điều mới mẻ của con người. Biểu tượng của ước mơ, khát vọng được đi xa, được mở rộng hiểu biết của người con.
c. Suy ngẫm của người cha (4 câu cuối)
- Ước mơ của người con gợi cho người cha nhớ đến những ước mơ, hoài bão của mình thời thơ ấu. Người cha cũng từng khát vọng đi xa, đến những vùng đất mới để tìm hiểu những điều mới lạ.
- Câu thơ: Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con
=> Sự tiếp nối của thế hệ trẻ thực hiện ước mơ của thế hệ đi trước khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
*Tình cảm, cảm xúc của tác giả qua bài thơ:
 - Tác giả như hoá thân vào hình ảnh người cha nói ra những suy nghĩ, thể hiện tình cảm cha con và đã gieo vào lòng các bạn trẻ- những thế hệ sau này một khát vọng, ước mơ khám phá, chinh phục những vùng đất mới. Bộc lộ tình cảm trân trọng tình cảm cha con thiêng liêng trong cuộc đời, trân trọng những ước mơ tuổi thơ.
d. Những nét nghệ thuật đặc sắc:
- Thể thơ tự do linh hoạt
- Có sự kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm.
- Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật: ẩn dụ, điệp ngữ, từ láy, đối lập,…
- Hình ảnh thơ độc đáo, từ ngữ chắt lọc, tái hiện, lời thơ giản dị, tác giả đã khéo léo xây dựng ngôn ngữ đối thoại mang tính thẩm mĩ cao.
- Nhịp thơ trầm lắng, bay bổng, thể hiện được tình cảm cha con thiết tha, sâu lắng.


	II. Luyện tập
*Nhiệm vụ:
- GV cho HS thực hành luyện tập đọc hiểu Vb.
*Cách thực hiện: 
- GV lần lượt chiếu các bài tập. 
- Yêu cầu HS đọc đề, xác định yêu cầu.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân hoặc theo nhóm học tập. Sau đó HS báo cáo bổ sung cho nhau.
- GV cung cấp đáp án và đánh giá, kết luận kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.


* LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU VÀ LÀM VĂN
I. ĐỌC HIỂU NGỮ LIỆU TRONG SGK
ĐỀ SỐ 1
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch,
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước, lòng vui phơi phới.
                             (trích “Những cánh buồm”, Hoàng Trung Thông) 
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. 
Câu 2a: Chỉ ra các hình ảnh trong đoạn thơ trên. 
Câu 2b: Các hình ảnh ấy có tác dụng như thế nào?
Câu 2c: Chỉ ra và nêu tác dụng của các từ láy có trong đoạn thơ.
Câu 3: Từ “nghe” trong dòng thơ “Nghe con bước lòng vui phơi phới” có thể thay thế bằng từ khác được không? Hãy chỉ ra sự tinh tế của nhà thơ trong việc sự dụng từ “nghe”.
 Câu 4: Hình ảnh cha và con trong đoạn thơ khơi gợi trong em những suy nghĩ, cảm xúc gì?
*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1
Câu 1: phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên: Biểu cảm
Câu 2a:
+ Hình ảnh thiên nhiên với sắc màu, hình ảnh, sánh sáng...: Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh, cát càng mịn, biển càng trong, trận mưa đêm rả rích, ánh mai hồng.
+ Hình ảnh con người: Bóng cha dài lênh khênh - Bóng con tròn chắc nịch,.
Câu 2b: 
- Các hình ảnh thơ mở ra trước mắt người đọc một không gian trong trẻo, vô tận của đại dương. Có màu bình minh tinh khôi rực rỡ, hòa cùng màu xanh của nước biển. Không gian ấy gợi lên cái xốn xang, bồi hồi, vui vẻ cho lòng người.
 - Hình ảnh cha và con nắm tay dạo trên bờ biển, đắm mình trong không gian trong lành, tươi vui của thiên nhiên đủ để gợi đến hạnh phúc đơn sơ, giản dị.
Câu 2c:
· Các từ láy: rực rỡ, lênh khênh, rả rích, phơi phới.
· Tác dụng:
+ Góp phần miêu tả không gian thiên nhiên đẹp đẽ, thoáng đạt sau đêm mưa cùng niềm vui của người cha khi cùng con dạo bước trên bờ biển.
+ Làm cho cách diễn đạt sinh động, gợi cảm.
Cụ thể: 
· Rực rỡ: dùng để chỉ vẻ đẹp của ánh mặt trời. Mặt trời sớm mai chiếu ánh sáng lấp lánh, vàng rực lên biến xanh. Vẻ đẹp ấy tượng trưng cho tương lại tươi sáng, rộng mở của con.
· Lênh khênh: từ láy tượng hình dùng để diễn tả cái bóng cao lớn của cha, qua đó nói lên vai trò che chở, bảo vệ và nâng đỡ để con trưởng thành.
· Rả rích: từ láy tượng thanh dùng để tả trận mưa đêm, mưa nhiều, không ngớt
· Phơi phới: chỉ sự hứng khởi, đón chờ, mong đợi; có tác dụng nhấn mạnh niềm vui trào dâng trong lòng người cha khi thấy con tiếp bước mình thực hiện ước mơ.
Câu 3: 
· Có thể kết hợp từ “nhìn” với con bước lòng vui phơi phới.
·  Tuy nhiên, nhà thơ sử dụng từ nghe với dụng ý thể hiện tình cảm gắn bó máu thịt giữa cha và con. Hành động của cha không phải là một hoạt động vật lý của giác quan. Cha đã "nghe con bước" bằng trái tim đầy yêu thương. 
Câu 4:
- Hình ảnh bóng cha cao lớn, bóng con thấp tròn chắc nịch gợi liên tưởng đến sự từng trải trong cuộc đời của cha, tương phản với sự thơ ngây, trong trẻo của con.
- Hình ảnh “Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng” thể hiện tình yêu con rất riêng của người cha. Hình ảnh đó cũng thể hiện niềm tin tưởng của người cha vào tương lai ngời sáng của con. Có cha dìu dắt, con nhất định sẽ vững bước và trưởng thành.  Cha dắt con đi hay chính quá khứ dìu bước cho hiện tại, lớp trước nâng bước cho lớp sau. 
=> Đoạn thơ gợi tình cảm cha con thiêng liêng, niềm tin tưởng vào sự tiếp nối của thế hệ sau với thế hệ trước.
  ĐỀ SỐ 2
 Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
 Cha lại dắt con đi trên cát mịn,
 Ánh nắng chảy đầy vai, 
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời,
Con lại trỏ cánh buồm nói khẽ: 
“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé, 
Để con đi ...” 
                               (trích “Những cánh buồm”, Hoàng Trung Thông)
Câu 1: Xác định thể thơ của bài thơ có đoạn thơ trên. 
Câu 2: Dựa vào ngữ cảnh, xác định nghĩa của từ ngữ in đậm trong đoạn thơ trên. Trong trường hợp này, ngữ cảnh có vai trò gì?
Câu 3: Hình ảnh cánh buồm trên biển buổi sớm mai sau trận mưa đêm có ý nghĩa gì?
 Câu 4: Theo em, tại sao mỗi người cần nuôi dưỡng cho mình ước mơ?
*GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
Câu 1: Thể thơ tự do.
Câu 2: 
       * Ý 1: Dựa vào ngữ cảnh, xác định nghĩa của từ ngữ:
· Từ đi trong câu Cha lại dắt con đi trên cát mịn: tự di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác bằng những bước chân nhấc lên, đặt xuống liên tiếp.
· Chân trong câu Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời: đường giới hạn của tầm mắt ở nơi xa tít, trông tưởng như bầu trời tiếp xúc với mặt đất hay mặt biển
* Ý 2: Trong trường hợp này, ngữ cảnh giúp người đọc, người nghe xác định nghĩa cụ thể của từ ngữ: 
- Từ đi- nghĩa gốc.
- Từ chân- từ đa nghĩa, được dùng với nghĩa chuyển.

Câu 3: Hình ảnh cánh buồm trên biển buổi sớm mai sau trận mưa đêm là một hình ảnh đẹp, lãng mạn. Hình ảnh cánh buồm chứa đựng nhiều ý nghĩa:
- Cánh buồm tượng trưng cho những ước mơ, khát vọng, hoài bão,... của bao thế hệ. Đó là cánh buồm của con thuyền chở ước mơ của tuổi thơ đi đến những chân trời mới cuộc sống mới, khát vọng mới.
- Cánh buồm cũng tượng trưng cho tính thần, ý chí sẵn sàng đương đầu với thử thách, đối mặt với sóng gió để vươn tới thành công.
Câu 4:
mỗi người cần nuôi dưỡng cho mình ước mơ, hoài bão ngay từ khi còn bé. 
· Ước mơ là động lực để thôi thúc ta hành động.
· Ước mơ hướng chúng ta tìm đến với những điều tốt đẹp, đạt được thành công. 
· Nhờ có ước mơ mà con người có nghị lực và kiên trì để vượt qua mọi khó khăn. 
(HS có thể trả lời các ý khác, nếu phù hợp vẫn được)

